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Phần 1: Nhu cầu và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân

1. Hiểu thông tin và truyền thông  như thế nào?

· Thông tin (information): là những ý tưởng, những kiến thức, những sự kiện con người có thể hiểu biết về nó nhờ có sự trao đổi với nhau hoặc do con người nhận biết bằng các giác quan.

· Thông tin là điều kiện tất yếu tạo thành tri thức của con người

· Thông tin là phương tiện con người dùng để giao tiếp và phát triển cộng đồng. Thông tin thúc đẩy sự phát triển của xã hôi, xã hội ngày càng phát triển nhu cầu thông tin ngày càng cao. 

· Việc tận dụng các nguồn thông tin sẵn có để áp dụng vào sản xuất, vào đời sống giúp con người rút ngắn thời gian tìn hiểu, nghiên cứu và thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh hơn.

· Truyền thông (Communication) là quá trình truyền đạt thông tin từ người này đến người khác một cách trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện, thiết bị , công nghệ thông tin.

2. Nhu cầu thông tin của người dân 

· Thông tin về khuyến nông;

· Thông tin về chăn nuôi, thú y

· Thông tin về bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm

· Thông tin về thị trường

2.1. Nông dân cần có thông tin thường xuyên về  khuyến nông

Nông dân ít có cơ hội tiếp cận với hoạt động đào tạo khuyến nông.

Việc lựa chọn nông dân tham gia các khoá đào tạo thường là do Uỷ ban nhân dân xã hoặc trưởng thôn quyết định và các hoạt động đào tạo thường chỉ giới hạn cho các cán bộ xã, thôn và các hộ gia đình tiên tiến có sản lượng nông nghiệp cao. ở nhiều nơi, những "nông dân tiên tiến" này được kỳ vọng là họ sẽ tạo điều kiện để các nông dân khác cũng được hưởng lợi từ các hoạt động đào tạo đối với họ thông qua hình thức chuyển giao thông tin và kiến thức họ mới có được. 

Phương pháp Nông dân- Nông dân không được xem là một giải pháp hữu hiệu bởi vì có đôi lúc những người nông dân này không sẵn sàng chia sẻ thông tin hoặc là không nhớ hết hay không hiểu biết hết nội dung đào tạo do nội dung không đầy đủ hay thiếu phù hợp (ví dụ: Khoá đào tạo dành cho nông dân và các chủ hộ có quy mô sản xuất vừa và nhỏ nhưng nội dung đào tạo lại tập trung phổ biến kiến thức phục vụ quy mô sản xuất lớn) và phương pháp đào tạo không phù hợp hoặc là do vấn đề ngôn ngữ.

2.2. Nông dân cần có thông tin  thường xuyên về thú y và phát triển chăn nuôi

Thú y là một vấn đề quan trọng đối với nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, bởi họ có thể phải chịu thua lỗ lớn do dịch bệnh hay tử vong của vật nuôi. 

Nhà nước mới chỉ tổ chức các trạm thú y tới cấp huyện. 

Tại cấp xã, các thú y viên có thể hoạt động trong một mạng lưới của xã hay hoạt động độc lập. 

Tại một số xã, trạm trưởng trạm thú y chỉ nhận được một khoản trợ cấp nhỏ của Uỷ ban nhân dân xã hay hợp tác xã. Số thú y viên ở mỗi xã cũng khác nhau. Mỗi năm Nhà nước tổ chức hai đợt tiêm phòng vắc xin và nông dân phải trả phí cho dịch vụ này (trừ những vùng khó khăn được Chính phủ bao cấp). Mức phí do các chi cục thú y ấn định. 

Những dịch vụ thú y khác như điều trị bệnh cho gia súc và tiêm vắc xin bổ sung do tư nhân làm và nông dân phải trả tiền. Không có qui định cụ thể về mức phí cho những dịch vụ này.

2.3. Nông dân cần có thông tin  thường xuyên về bảo vệ thực vật (BVTV)

Công tác bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả phòng trừ sâu bệnh và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), và phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh cho hoa màu.

Bảo vệ thực vật có mối quan hệ mật thiết với những vấn đề về vệ sinh an toàn thực vật. Đây là những vấn đề được đề cập đến rất nhiều trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế, trong buôn bán hàng nốngản. Vấn đề vệ sinh đề cập tới việc đảm bảo cung cấp nguồn lương thực an toàn tới người tiêu dùng; trong khi vệ sinh thực vật đề cập đến việc bảo vệ các loại cây trồng khỏi sâu bệnh. 

Những vấn đề về vệ sinh và vệ sinh thực vật ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực hàng nông sản; một phần là do mối quan ngại ngày càng lớn từ phía người tiêu dùng về dư lượng thuốc trừ sâu và các hoá chất có trong thực phẩm.

Do đó, điều tất yếu là phải thông tin đầy đủ tới người dân về những nguy cơ hàng hoá của họ bị cơ quan vệ sinh và kiểm dịch tại các cửa khẩu của nước nhập khẩu từ chối không cho nhập hàng. Vì vậy, thông tin, tập huấn và giải thích là những điều cần thiết để tránh xảy ra những mất mát lẽ ra có thể tranh được và đôi khi là những tổn thất vô cùng lớn.

2.4. Nông dân cần có thông tin về thị trường vật tư và sản phẩm nông nghiệp.

Thông tin thị trường đem lại lợi ích bằng cách tăng khả năng cạnh tranh của các thị trường. Càng nhiều thông tin đến được với người mua và người bán hàng càng hạn chế được nguy cơ các nhà buôn hay Công ty lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người nông dân để trục lợi. 

Việc cung cấp thông tin giá cả - thị trường chắc chắn sẽ làm tăng thu nhập của nông dân. 

Nông dân thường yêu cầu có các thông tin cần thiết về vật tư và sản phẩm nông nghiệp. Họ bị lẫn lộn về chất lượng sản phẩm, các loại cây trồng và vật nuôi khác nhau và họ không biết loại nào thì thích hợp với họ. Một số vấn đề phổ biến mà người nông dân thường đặt ra là:

1. Có rất nhiều loại giống cây trồng khác nhau và tôi cần nhiều thông tin hơn để biết nên dùng loại nào.

2. Có rất nhiều loại giống vật nuôi khác nhau và tôi cần nhiều thông tin hơn để biết nên dùng loại nào.

3. Khi được giới thiệu về một loại phân bón mới, tôi cần có thông tin về việc sử dụng nó như thế nào

4. Tôi mong muốn có nhiều và trực tiếp hơn về những thông tin đối với các cơ hội tín dụng

5. Tôi gặp khó khăn khi phân biệt chất lượng vật tư tốt hay xấu và do vậy tôi cần nhiều thông tin hơn.

6. Nếu có thông tin về việc tiêu thụ sản phẩm, nếu có cơ hội phát triển thị trường với một giá cả phù hợp thì người nông dân sẽ tập trung sản xuất mà không cần khuyến khích gì nhiều.

7. Nếu tôi có nhiều thông tin về giá của những nông sản, thì tư thương sẽ không ép giá tôi được.

Kết luận sơ bộ về vai trò của thông tin cho nông dân: Người ta nhận thấy rằng "thông tin" về kỹ thuật và công nghệ chính là vũ khí hữu hiệu trong giảm nghèo và đảm bảo an ning lương thực. Tuy nhiên, nội dung thông tin và tính hiệu quả của các phương tiện truyền tin vẫn là những vấn đề có khả năng được cải thiện nhằm đảm bảo cho người nông dân tiếp cận được với thông tin, làm cho họ hiểu và áp dụng  được những thông tin đó 

3. Các cơ hội của người nông dân đối với việc tiếp cận thông tin 

3.1. Cơ hội có nguồn thông tin 

· Từ Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn: 

· Nguồn thông tin về khuyến nông từ hệ thống khuyến nông quốc gia;
· Nguồn thông tin về chăn nuôi, thú y
· Nguồn thông tin về bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm
· Nguồn thông tin về thị trường

· Từ các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các dự án viện trợ

· Từ các cơ quan nghiên cứu (viện, trung tâm…), các cơ sở đào tạo;

· từ các chuyên gia độc lập, các nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi trên từng lĩnh vực 

3.2. Cơ hội có các kênh thông tin (phương tiện truyền thông tin) 

· Cán bộ phổ biến thông tin (trưởng thôn, cán bộ các đoàn thể quần chúng, cán bộ tập huấn chuyên ngành các lĩnh vực…)

· Truyền hình trung ương và địa phương

· Radio

· Loa truyền thanh;

· Các ấn phẩm xuất bản định kỳ như báo, tạp chí

· Bưu điện văn hóa xã, hiệu sách báo

· Điện thoại

· Thư viện các ấn phẩm xuất bản không định kỳ

3.3. Cơ hội có công nghệ mới về phương tiện truyền thông tin đã được thử nghiệm 

· Máy tính, Internet, Websites

· Thư viện điện tử

Hãy tham khảo:

http://topics.developmentgateway.org/ict); 

ITC e-Choupal: Góp phần nâng cao đời sống cho khoảng 3,5 triệu nông dân Ấn Độ www.eChoupal.com 

Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology (MAP_IT): Đem lại lợi ích giảm nghèo cho khoảng 6 triệu người dân Ấn Độ và khoảng 70 000 doanh nghiệp thương mại www.mapit.gov.in. 

4. Các trở ngại đối với việc tiếp cận thông tin của người nông dân

· Có nhu cầu thông tin nhưng hạn chế/không có khả năng thanh toán

· Có nhu cầu phương tiện truyền tin nhưng hạn chế/không có khả năng thanh toán;

· Chưa có nguồn tài trợ riêng biệt cho việc tạo ra các kênh thông tin phát huy lợi thế của công nghệ mới gắn với nguồn tài trợ cho việc tạo nguồn tin có nội dung phù hợp với người nông dân nghèo. 

· Chưa có tổ chức/cá nhân có tính chuyên môn cao tập trung vào việc tạo ra các kênh thông tin phát huy lợi thế của công nghệ mới gắn với việc tạo nguồn tin có nội dung phù hợp với người nông dân nghèo

· Không có đủ các kênh thông tin

· Không tiếp cận được đủ các nguồn tin

· Thụ động trong việc tiếp nhận thông tin

· Nội dung thông tin không có tính kịp thời, khó hiểu, khó làm theo 

5. Một số ý  kiến của người nông dân: 

1. Đối với những người xem ti vi: Thông tin cho nông dân trên các chương trình ti vi phù hợp với những người nông dân có qui mô lớn hơn là đối với những người sản xuất qui mô nhỏ.

2. Các chương trình truyền hình về kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân là rất bổ ích nhưng không phù hợp với những điều kiện khí hậu và điều kiện của các địa phương khác nhau.

3. Các thông tin được phổ biến trên truyền hình còn thiếu nhiều chi tiết và không áp dụng được.

4. Các chương trình truyền thanh là rất bổ ích nhưng chất lượng cần được nâng cao vì thông tin còn nghèo nàn.

5. Người nông dân muốn mua sách hướng dẫn kỹ thuật và thực hành các kỹ năng nông nghiệp có kèm hình ảnh.

Phần 2: CIFPEN-TechnoAid  cùng hướng tới  tương lai

1. TechnoAid đã làm gì để khai thác thông tin và công nghệ thông tin & truyền thông cho an ninh lương thực và giảm nghèo

1. Giải pháp thư viện điện tử xã Thanh Nưa đã thử nghiệm từ tháng 7 năm 2003 nhân rộng ra xã Thanh An năm 2004;
2. Giải pháp mạng chia sẻ học hỏi cho nông dân huyện Điện Biên tại địa chỉ www.technoaid.net đã được thử nghiệm từ tháng 4 năm 2004;
3. Thiết lập trang tin điện tử www.technoaid.org theo giấy phép trang điện tử số 23/GP-BC do Cục Báo Chí-Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 23 tháng 3 năm 2005. Trên trang tin điện tử này, mối quan tâm/tiềm năng và cơ hội của 39 tổ chức PCPVN trong mạng CIFPEN  và của CIFPEN-TechnoAid về an ninh lương thực và  giảm nghèo đã được chia sẻ rộng rãi;
4. Các ý tưởng/đề xuất của CIFPEN-TechnoAid về khai thác thông tin và công nghệ thông tin & truyền thông cho an ninh lương thực và giảm nghèo đã được đăng tải trên www.technoaid.org như:

· Kết quả và các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc xây dựng và vận hành các nhóm nông dân vùng dân tộc thiểu số kết hợp với trung tâm thông tin xã tại tỉnh Điện Biên

· Đề xuất giải pháp mạng thông tin chia sẻ học hỏi về an ninh lương thực (www.vanfs.net)

· Mô hình trao đổi thông tin truyền thông Mạng CIFPEN

· Thử nghiệm mô hình chuyển giao quy trình điện tử hóa sách xuất bản cho mạng CIFPEN

· Đề xuất dự án hỗ trợ dân tộc thiểu số tiếp nhận thông tin về công nghệ phục vụ cho phát triển (IT for Development)

· Đề xuất dự án xây dựng mạng chia sẻ thông tin phục vụ phát triển cộng đồng Technoaid.NET;

· Đề xuất dự án Technoaid.NET "Mạng chia sẻ thông tin học hỏi kinh nghiệm điển hình" phục vụ xóa đói-giảm nghèo;

· Đề xuất dự án chương trình Tin học cho VNCB (ICT+Internet For All);

· Đề xuất dự án kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin theo mô hình chuyển giao công nghệ (TECHNOAID);

2. Kế hoạch của CIFPEN-TechnoAid cho tương lai

1. Liên kết với các nhà chuyên môn, lvới các tổ chức trong nước và quốc tế để tạo ra các kênh thông tin phát huy lợi thế của công nghệ mới gắn với nguồn tài trợ cho việc tạo nguồn tin có nội dung phù hợp với người nông dân nghèo. 

2. Liên kết với các tổ chức thành viên mạng CIFPEN để xây dựng các đề xuất dự án khả thi về khai thác thông tin và công nghệ thông tin & truyền thông cho an ninh lương thực và giảm nghèo. Trên cơ sở các đề xuất dự án khả thi sẽ tiến hành tiếp cận với các nhà tài trợ trong nước và quốc tế. 

Phần 3: Phụ lục

Một số tài liệu về thể hiện nhu cầu  và nhu cầu thông tin của nông dân.

1. Đánh giá nhanh hệ thống chăn nuôi nhỏ

	Dự án/Tổ chức: DANIDA, Dự án ASPS, Hợp phần chăn nuôi nhỏ

Năm: 2001.

Tỉnh: 2 (Thái Bình, Thanh Hoá); 6 huyện; 6 xã

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh

Số hộ phỏng vấn: 110 (52 + 58)

Tóm tắt: Mô tả hệ thống canh tác, phân tích nhu cầu và vấn đề của nông dân, đặc biệt đối với chăn nuôi nhỏ

Vấn đề của nông dân:

· Chăn nuôi: Thiếu kiến thức kỹ thuật; thông tin truyền đạt trong các khoá tập huấn không phù hợp với trình độ văn hoá; tỷ lệ tham gia không cân đối (phụ nữ và các vùng dân tộc thiểu số); cán bộ chủ chốt được tập huấn nhưng ngại truyền đạt kiến thức.

· Dịch vụ thú y: thiếu; trình độ thú y viên còn thấp; không có chính sách rõ ràng về phí dịch vụ; chất lượng thuốc không ổn định; thiếu thông tin về dịch bệnh.

· Thuỷ lợi: thiếu hệ thống tưới tiêu; thuỷ lợi phí còn cao; hệ thống và quản lý hệ thống tưới tiêu chưa phù hợp và chưa hiệu quả (lịch tưới tiêu)

· Vật tư đầu vào: chưa phù hợp, giá cao, tiếp cận thị trường khó khăn; không kiểm soát được chất lượng (thức ăn gia súc, giống, thuốc BVTV, phân bón)

· Đầu ra: giá bán thấp và không ổn định, tiếp cận thị trường khó, thiếu thông tin thị trường (phụ thuộc vào tư thương)

· Tín dụng: tiêu chuẩn vay vốn

· Công tác BVTV còn yếu (chẩn đoán và dự phòng còn chậm/thiếu chính xác)

· Chưa hoàn thành việc giao đất.

Nhu cầu cụ thể về chăn nuôi:

· Dịch vụ thú y:

+ Tăng số thú y viên

+ Đào tạo chất lượng tốt

+ Có qui định nhiệm vụ của thú y viên

+ Hợp tác xã cung cấp dịch vụ thú y; có cửa hàng bán thuốc thú y đến tuyến xã; chất lượng thuốc được đảm bảo

+ Cải tiến phòng chống dịch bệnh

· Nhu cầu đào tạo (thú y và chăn nuôi):

+ Tập huấn thường xuyên theo nhóm nhỏ

+ Thay đổi cách chọn người tham gia

+ Cán bộ hướng dẫn có kiến thức và kỹ năng tốt

+ Tài liệu tập huấn phù hợp

+ Tập huấn kết hợp với thực hành

+ Đào tạo một số nông dân làm cán bộ hướng dẫn.


Nguồn: Danida, Dự án ASPS, Hợp phần chăn nuôi nhỏ; Bộ Nông nghiệp và PTNT

2. Điều tra chăn nuôi, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
	Dự án/Tổ chức: Helvetas Vietnam

Năm: 1999

Số tỉnh: 1 (Cao Bằng), huyện Nguyên Bình, 6 xã

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh, phỏng vấn, thảo luận nhóm, số liệu định tính và định lượng

Số hộ phòng vấn:  180 (30 hộ/xã)

Tác giả: Jan Werthmueller

Tóm tắt: Đánh giá vảitò của chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, ý kiến và vấn đề của nông dân

Vấn đề của nông dân:

· Thú y: thú y viên còn yếu, không tiếp cận được dịch vụ thú y; thiếu thông tin giữa thú y viên và nông dân

· Sử dụng đất: rừng và đất chăn thả chưa giao cho thông; không có qui định sử dụng đất chăn thả chung (lạm dụng)

· Thiếu kiến thức (chăn nuôi và thú y)

· Vật tư nông sản: giá cả không ổn định, thị trường ở xa, chất lượng giống kém, không phù hợp

· Thiếu cơ sở hạ tầng: đường xa, thuỷ lợi, điện, đập nước

· Sâu bệnh

· Thiếu vốn


Nguồn: Helvetas Vietnam, Dự án Cao Bằng.

3. Đánh giá ý kiến về hoạt động lâm nghiệp nhỏ của nông dân

	Dự án/Tổ chức: CARE International (WFP Dự án 4304 "Trồng rừng ven biển ở Việt Nam")

Năm: 1993

Tỉnh: 3 (Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Bình Thuận)

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh (gồm cả phỏng vấn trực tiếp); nghiên cứu tình huống

Tóm tắt: Nghiên cứu nhu cầu và mong đợi của nông dân đối với hoạt động lâm nghiêp. Đánh giá kinh nghiệm.

Nhu cầu của nông dân:

· Quản lý vật tư lâm nghiệp đảm bảo cung cấp thẳng cho trưởng thôn/ban chấp hành; tổ chức nhóm phân công công việc

· Vay dài hạn, lãi suất thấp

· Giải quyết khâu giao đất (sở hữu)

· Hệ thống khuyến nông cung cấp kiến thức kỹ thuật và thông tin thị trường

· Nhà nước hỗ trợ khâu tiếp thị, khuyến khích

· Thành lập ban chấp hành chịu trách nhiệm cung cấp vật tư, cung cấp thông tin và giám sát.

· - Thành lập đội ươm trồng và bảo vệ rừng


Nguồn: Thư viện CARE International

4. Hỗ trợ các tổ chức của nông dân, xác định các vấn đề ở địa phương và đề xuất các hoạt động

	Dự án/Tổ chức: Chương trình sông Hồng

Năm: 2000

Tỉnh: 3 (Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Bắc Cạn); 5 huyện

Phương pháp nghiên cứu: Thảo luận nhóm có hướng dẫn

Số hộ phỏng vấn: 63

Tóm tắt: Xác định nhu cầu và khó khăn của nông dân trong vùng thí điểm để có hành động giải quyết

Vấn đề của nông dân:

· - Thị trường; không kiểm soát được chất lượng vật tư đầu vào, xa thị trường

· - Tiếp thị sản phẩm, tỷ lệ chất lượng/giá cả không phù hợp

· - Chính quyền địa phương: thiếu hỗ trợ

· - Thiếu kiến thức kỹ thuật


Nguồn: Thư viện GRET

5. Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý lâm nghiệp

	Dự án/ Tổ chức: Helvetas Vietnam (Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội)

Năm: 2001

Tỉnh: 1 (Hoà Bình); huyện Kim Bôi, thôn Men Bôi

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh, phỏng vấn

Số hộ phỏng vấn: 15 + phỏng vấn nhóm

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ly

Tóm tắt: Xác định vai trò, vướng mắc và nhu cầu về giới trong quản lý lâm nghiệp

Vấn đề của nông dân:

· Thoái hoá rừng

·  ít sản vật lâm nghiệp

· Giao rừng

· Quản lý rừng chung không hiệu quả

·  Thiếu kiến thức kỹ thuật lâm nghiệp

· Thiếu hỗ trợ từ khuyến lâm

·  Một số nông dân thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của bảo vệ rừng


Nguồn: Chương trình hỗ trợ rừng xã hội, Helvetas Vietnam

6. Báo cáo nghiên cứu đánh giá nhanh

	Dự án/ Tổ chức: Plan International

Năm: 2001

Tỉnh: 1 (Phú Thọ), 1 huyện (Phù Ninh), 3 xã

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh

Số hộ phỏng vấn: 146 (42/42/62)

Tác giả: Nguyễn Văn Linh

Tóm tắt: Nghiên cứu đề cương dự án; người tham gia thảo luận là đại diện nông dân và chính quyền địa phương

Vấn đề của nông dân:

· Thoái hoá đất

· Thuỷ lợi yếu

· Giống không phù hợp, năng suất thấp

· Dịch vụ thú y yếu

· Thiếu kiến thức kỹ thuật


Nguồn: Plan International

7. Phân tích hệ thống canh tác miền duyên hải tại tỉnh Bạc Liêu, Minh Hải

	Dự án/ Tổ chức: Chương trình RAFSA/FARM-FAO

Năm: 1995

Tỉnh: 1 Minh Hải, thị xã Bạc Liêu, 2 thôn

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá nhanh

Số hộ phỏng vấn: 89 (34 + 55)

Tóm tắt: Tình hình kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp, đánh giá khó khăn và cơ hội 

Vấn đề của nông dân:

· Thuỷ sản: chất lượng nước nuôi tôm xấu, thiếu hệ thống cấp thoát nước

·  Sản xuất nông nghiệp: thiếu nước ngọt tưới, đất nhiễm mặn, dịch bệnh, tiếp thị khó

· Thiếu vốn

·  Thiếu kiến thức kỹ thuật

Nhu cầu của nông dân:

· Thành lập trạm cung cấp thông tin tại cơ sở

·  Cải tạo hệ thống nước

·  Tín dụng

· Tập huấn kỹ thuật


Nguồn: Thư viện FAO

8.  Điều tra hộ nông dân

	Dự án/ Tổ chức: Dự án UNDP "Tăng cường năng lực giảm nghèo" (VIE/96/005)

Năm: 1998

Tỉnh: 1 (Bến tre); 3 huyện (Bình Đại, Chợ Lách, Thạnh Phú)

Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn trực tiếp và thảo luận nhóm

Số hộ phỏng vấn: 900 (300/huyện)

Tóm tắt: Đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống, khó khăn và giải pháp

Vấn đề của nông dân:

· Khó vay vốn

· Thiếu vật tư, giống phù hợp, kiến thức kỹ thuật

· Thiếu hệ thống thuỷ lợi, đất nhiễm mặn/a xít

· Thiếu thông tin thị trường cho hoa quả, giá đầu vào cao, đầu ra thấp, phụ thuộc tư thương

·  Chất lượng con giống thấp

·  Chất lượng dịch vụ thú y thấp

·  Hạ tầng yếu kém

·  Không có bảo hiểm mùa màng và vật nuôi


Nguồn: Thư viện UNDP

9. Nguồn lực cho cuộc sống bền vững. Tập trung các hộ do phụ nữ làm chủ hộ

	Dự án/ Tổ chức: Bộ Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Nghiên cứu Gia đình, Giới và Môi trường trong phát triển 

Năm: 2001

Tỉnh: 3 (Tuyên Quang, Quảng Bình, Bến Tre); 3 huyện, 3 xã

Phương pháp nghiên cứu: Phỏng vấn trực tiếp và thảo luận nhóm với nông dân (tập trung vào các chủ hộ là phụ nữ)

Số hộ phỏng vấn: 103 (bao gồm 87 hộ có phụ nữ là chủ hộ)

Tác giả: Nora Fyles, Vũ Thị Thao

Tóm tắt:  Phân tích tình hình những hộ c ó phụ nữ là chủ

Vấn đề của nông dân:

· Đất đai, tín dụng, khuyến nông

· Thiếu kiến thức văn hoá dẫn đến thiệt thòi khi tiếp cận khuyến nông, tín dụng,thị trường

Nhu cầu:

· Giao đất công bằng

· Vay dài hạn, lãi suất thấp, tập huấn sử dụng và quản lý vốn

· Cải tiến công tác khuyến nông (chủ đề, lịch, tính thực tế, phương pháp, giới)


Nguồn: Nhóm công tác TWG tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

10.  Phụ nữ và công tác khuyến nông

	Dự án/ Tổ chức: Chương trình phát triển nông thôn tại Quảng Trị (Chính phủ Phần Lan/Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Năm: 1998

Tỉnh: Quảng Trị, 3 xã

Phương pháp nghiên cứu: Định tính và định lượng

Số hộ phỏng vấn: 45

Tác giả: Uỷ ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Nguyễn Thị Phương Lâm)

Tóm tắt: Phân tích tình hình hoạt động của phụ nữ tại những nơi thí điểm. Có đề cập một số vấn đề và nhu cầu

Vấn đề của nông dân:

· Thuốc BVTV: Thiếu tập huấn và hiểu biết (ví dụ: tác động lên sức khoẻ)

· Chăn nuôi: Thiếu vốn, kiến thức, tập huấn

· Hạ tầng: Không có điện, điều kiện giao thông tồi, ngập lụt

· Nước: Hệ thống thuỷ lợi chủ yếu


Nguồn: Thư viện dự án EU SVSV

11. Phát triển công tác sau thu hoạch và công nông nghiệp nhằm nâng cao cuộc sống nông thôn Việt Nam. Phân tích điều tra những người trồng rau quả thuộc dự án IPRI/Bộ Nông nghiệp và PTNT

	Dự án/ Tổ chức: IPRI/Bộ Nông nghiệp và PTNT "Công ty tư vấn thực phẩm nông nghiệp Quốc tế"

Năm: 2001

Tỉnh: 20

Phương pháp nghiên cứu: Định lượng

Số hộ phỏng vấn: 1505

Tóm tắt: Điều tra mô tả hệ thống những người trồng rau quả

Vấn đề/nhu cầu của nông dân:

· Phòng chống dịch bệnh: thiếu hiểu biết và kiến thức về cách trị bệnh, điều trị không hiệu quả hoặc tốn kém

· Thị trường: không có hợp đồng do không có các Công ty tiêu thụ

· Vấn đề sau thu hoạch, thất thoát (vận chuyển, bảo quản, bán nông sản)

· Tín dụng: lãi suất quá cao, qui định hạn mức tín dụng


Nguồn: IFPRI tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
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